	[bookmark: _Hlk224545430][bookmark: _GoBack]UBND XÃ GÒ NỔI
TRƯỜNG THCS TRẦN CAO VÂN
	 MA TRẬN – ĐẶC TẢ - ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II
            Môn: CÔNG NGHỆ 6 – NĂM HỌC 2025 - 2026 
                Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)


1. Khung ma trận 
- Thời điểm kiểm tra: Kiểm tra giữa kỳ 2.
- Thời gian làm bài: 45 phút.
- Hình thức kiểm tra: Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận (tỉ lệ 50% trắc nghiệm, 50% tự luận).
- Cấu trúc:
- Mức độ đề: 40% Nhận biết; 30% Thông hiểu; 30% Vận dụng.
- Phần trắc nghiệm: 5,0 điểm, gồm 15 câu hỏi mỗi câu 0,33 điểm.
- Phần tự luận: 5,0 điểm, gồm 4 câu (Nhận biết: 1,0 điểm; Thông hiểu: 1,0 điểm; Vận dụng: 3,0 điểm).
	Nội dung kiến thức
	Nội dung kiến thức
	Nội dung câu hỏi
	Tổng số câu
	Điểm số

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	
	

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Chương III: Trang phục và thời trang
	Bài 8: Sử dụng và bảo quản trang phục
	
	
	3-1đ
	1-1đ
	
	1-1đ
	3-1đ
	1-2đ
	3

	
	Bài 9: Thời trang
	3-1đ
	
	
	
	
	
	3-1đ
	0
	1

	Chương IV: Đồ dùng điện trong gia đình
	Bài 10: Khái quát về đồ dùng điện trong gia đình
	3-1đ
	
	
	
	
	1-2đ
	3-1đ
	2-2đ
	3

	
	Bài 11: Đèn điện
	6-2đ
	
	
	1-1đ
	
	
	6-2đ
	1-1đ
	3

	
	Tổng số câu
	12
	0
	3
	2
	0
	2
	15
	4
	10 điểm

	
	Số điểm
	4,0
	0,0
	1,0
	2,0
	0
	3,0
	5,0 
	5,0
	

	
	Tổng số điểm
	4,0 điểm
	3,0 điểm
	3,0 điểm
	10 điểm
	



2. Bảng đặc tả:
	Nội dung
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ
	Yêu cầu cần đạt
	TN
	TL

	
	
	
	
	Số câu
	STT câu
	Số câu
	STT câu

	[bookmark: _Hlk179398404]










Chương I: Nhà ở
	[bookmark: _Hlk179398390]1.1. Nhà ở đối với con người
	Nhận biết
	· [bookmark: _Hlk179398430]Nêu được vai trò của nhà ở.
· Nêu được đặc điểm chung của nhà ở Việt Nam.
· Kể được một số kiến trúc nhà ở đặc trưng ở Việt  Nam.
	
	
	
	

	
	
	Thông hiểu
	· [bookmark: _Hlk179398525]Phân biệt được một số kiểu kiến trúc nhà ở đặc trưng          ở Việt Nam.
	
	
	
	

	
	
	Vận dụng
	· [bookmark: _Hlk179398571]Xác định được kiểu kiến trúc ngôi nhà em đang ở.
	
	
	
	

	
	[bookmark: _Hlk179398588]1.2. Xây dựng nhà ở
	Nhận biết
	· [bookmark: _Hlk179398604]Kể tên được một số vật liệu xây dựng nhà ở.
· Kể tên được các bước chính để xây dựng một ngôi  nhà.
	
	
	
	

	
	
	Thông hiểu
	· [bookmark: _Hlk179398653]Sắp xếp đúng trình tự các bước chính để xây dựng           một ngôi nhà.
- Mô tả được các bước chính để xây dựng ngôi nhà.
	
	
	
	

	
	1.3. Ngôi nhà thông minh
	Nhận biết
	- Nêu được đặc điểm của ngôi nhà thông minh.
	
	
	
	

	
	
	Thông hiểu
	· Mô tả được những đặc điểm của ngôi nhà thông                minh.
· Nhận diện được những đặc điểm của ngôi nhà thông               minh.
	
	
	
	

	
	1.4. Sử dụng năng lượng trong gia đình
	Nhận biết
	· Trình bày được một số biện pháp sử dụng năng lượng  trong gia đình tiết kiệm, hiệu quả.
	
	
	
	

	
	
	Thông hiểu
	· Giải thích được vì sao cần sử dụng năng lượng trong  gia đình tiết kiệm, hiệu quả.
	
	
	
	

	
	
	Vận dụng
	· Đề xuất được những việc làm cụ thể để xây dựng thói quen sử dụng năng lượng trong gia đình tiết kiệm, hiệu  quả.
	
	
	
	

	
	
	Vận dụng 
	Thực hiện được một số biện pháp sử dụng năng lượng trong gia đình tiết kiệm, hiệu quả.
	
	
	
	

	






















Chương II: Bảo quản và chế biến thực phẩm
	2.1. Thực phẩm và dinh dưỡng
	Nhận biết
	- Nêu được một số nhóm thực phẩm chính.
· Nêu được giá trị dinh dưỡng của từng nhóm thực  phẩm chính.
	
	
	
	

	
	
	Thông hiểu
	· [bookmark: _Hlk179399115]Phân loại được thực phẩm theo các nhóm thực phẩm chính.
· Giải thích được ý nghĩa của từng nhóm dinh dưỡng  chính đối với sức khoẻ con người.
	
	
	
	

	
	
	Vận dụng 
	· [bookmark: _Hlk179399150]Đề xuất được một số loại thực phẩm cần thiết có  trong bữa ăn gia đình.
- Thực hiện được một số việc làm để hình thành thói       quen ăn, uống khoa học.
	
	
	

	

	
	2.2. Bảo quản thực phẩm
	Nhận biết
	· Trình bày được vai trò, ý nghĩa của bảo quản thực  phẩm.
· Nêu được một số phương pháp bảo quản thực phẩm     phổ biến.
	
	
	
	

	
	
	Thông hiểu
	· Mô tả được một số phương pháp bảo quản thực phẩm phổ biến.
· Trình bày được ưu điểm, nhược điểm của một số phương pháp bảo quản thực phẩm phổ biến.
	
	
	
	

	
	
	Vận dụng
	· Vận dụng được kiến thức về bảo quản thực phẩm vào  thực tiễn gia đình.
	
	
	
	

	
	2.3. Chế biến thực phẩm.
	Nhận biết
	· Trình bày được vai trò, ý nghĩa của chế biến thực  phẩm.
· Nêu được một số phương pháp chế biến thực phẩm  phổ biến.
· Nêu được các bước chính chế biến món ăn đơn giản theo phương pháp không sử dụng nhiệt.
· Nêu được một số biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong chế biến.
· Trình bày được cách tính toán sơ bộ dinh dưỡng cho một bữa ăn gia đình.
· Trình bày được cách tính toán sơ bộ chi phí cho một bữa ăn gia đình.
	


	


	
	

	
	
	Thông hiểu
	· Trình bày được một số ưu điểm, nhược điểm của một số phương pháp chế biến thực phẩm phổ biến.
· Trình bày được yêu cầu kĩ thuật đối với món ăn không sử dụng nhiệt.
	
	
	
	

	
	
	Vận dụng
	· Lựa chọn được thực phẩm phù hợp để chế biến món ăn đơn giản không sử dụng nhiệt.
· Chế biến được món ăn đơn giản không sử dụng nhiệt đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
· Thực hiện được một số việc làm để hình thành thói quen ăn uống khoa học.
	
	
	
	

	
	
	Vận dụng cao
	- Tính toán được sơ bộ dinh dưỡng cho một bữa ăn  gia đình.
- Tính toán được sơ bộ chi phí tài chính cho một bữa  ăn gia đình.
	
	
	
	

	












































III. Trang phục và thời trang
IV. Đồ dùng điện trong gia đình
	3.1. Các loại vải thông dụng thường dung để may trang phục.
	Nhận biết
	- Kể tên được các loại vải thông dụng dùng để may trang phục.
- Nêu được đặc điểm của các loại vải thông dụng dung để may trang phục.
	
	
	
	

	
	
	Thông hiểu
	· Trình bày được ưu và nhược điểm của một số loại vải thông dụng dùng để may trang phục.
	
	
	
	

	
	
	Vận dụng
	Lựa chọn được các loại vải thông dụng dùng để may trang phục phù hợp với đặc điểm cơ thể, lứa tuổi, tính chất công việc.
	
	
	

	 

	
	3.2. Trang phục
	Nhận biết
	- Nêu được vai trò của trang phục trong cuộc sống.
- Kể tên được một số loại trang phục trong cuộc sống.
	


	


	
	

	
	
	Thông hiểu
	- Trình bày được cách lựa chọn trang phục phù hợp với đặc điểm và sở thích của bản thân.
- Trình bày được cách lựa chọn trang phục phù hợp với tính chất công việc và điều kiện tài chính của gia đình.
- Phân loại được một số trang phục trong cuộc sống
	







	


	
	

	
	
	Vận dụng
	- Lựa chọn được trang phục phù hợp với đặc điểm và            sở thích của bản thân, tính chất công việc, điều kiện tài chính.
	
	
	

	

	
	
	Vận dụng cao
	Tư vấn được cho người thân việc lựa chọn và phối hợp trang phục phù hợp với đặc điểm, sở thích của bản  thân, tính chất công việc và điều kiện tài chính của gia  đình.
	
	
	
	

	
	3.3. Thời trang
	Nhận biết
	- Nêu được những kiến thức cơ bản về thời trang.
- Kể tên được một số phong cách thời trang phổ biến.
	3




	C1, C2, C3
	
	

	
	
	Thông hiểu
	- Phân biệt được phong cách thời trang của một số bộ            trang phục thông dụng.
	
	
	
	

	
	
	Vận dụng
	Bước đầu hình thành xu hướng thời trang của bản           thân.
	
	
	
	

	
	[bookmark: _Hlk185513188]3.4. Sử dụng và bảo quản trang phục.
	Nhận biết
	- Nêu được cách sử dụng một số loại trang phục thông dụng.
- Nêu được cách bảo quản một số loại trang phục thông       dụng.
	
	
	
	

	
	
	Thông hiểu
	- Giải thích được cách sử dụng một số loại trang phục thông dụng.

- Giải thích được cách bảo quản trang phục thông dụng.
	3
	C10, C11, C12
	


1
	


C17

	
	
	Vận dụng
	Sử dụng và bảo quản được một số loại trang phục  thông dụng.
	
	
	1
	C19

	
	4.1. Chức năng, sơ đồ khối, nguyên lí và công dụng của một số đồ dùng điện trong gia đình
	Nhận biết
	- Nêu được công dụng của một số đồ dùng điện trong   gia đình (Ví dụ: Nồi cơm điện, bếp điện, đèn điện, quạt điện, máy điều hoà, …).
- Nhận biết được các bộ phận chính của một số đồ dùng điện trong gia đình (Ví dụ: Nồi cơm điện, bếp điện, đèn điện, quạt điện, máy điều hoà,…).
- Nêu được chức năng các bộ phận chính của một số đồ dùng điện trong gia đình (Ví dụ: Nồi cơm điện, bếp điện, đèn điện, quạt điện, máy điều hoà, …).
	2



3



1
	C5, C15


C4, C13, C14

C6
	
	

	
	
	Thông hiểu
	- Mô tả được nguyên lí làm việc của một số đồ dùng điện trong gia đình (Ví dụ: Nồi cơm điện, bếp điện, đèn điện, quạt điện, máy điều hoà, …).
	
	
	1
	C16

	
	
	Vận dụng
	- Vẽ được sơ đồ khối của một số đồ dùng điện trong gia đình (Ví dụ: Nồi cơm điện, bếp điện, đèn điện, quạt điện, máy điều hoà, …).
	
	
	
	

	
	4.2. Lựa chọn và sử dụng đồ dùng điện trong gia đình
	Nhận biết
	- Nêu được một số lưu ý khi lựa chọn đồ dùng điện  trong gia đình tiết kiệm năng lượng.
- Nêu được cách sử dụng đồ dùng điện trong gia đình  đúng cách, tiết kiệm và an toàn.
· Kể tên được một số thông số kĩ thuật của đồ dùng               điện trong gia đình.
	





3
	





C7, C8, C9
	
	

	
	
	Thông hiểu
	· Đọc được một số thông số kĩ thuật trên đồ dùng điện    trong gia đình.
· Giải thích được cách lựa chọn đồ dùng điện trong gia  đình tiết kiệm năng lượng.
· Giải thích được cách sử dụng đồ dùng điện trong gia            đình đúng cách, tiết kiệm và an toàn.
	
	
	
	

	
	
	Vận dụng
	· Sử dụng được một số đồ dùng điện trong gia đình  đúng cách, tiết kiệm và an toàn
	
	
	1
	C18

	
	
	Vận dụng cao
	· Lựa chọn được đồ dùng điện tiết kiệm năng lượng,           phù hợp với điều kiện gia đình.
	
	
	
	








































	UBND THỊ XÃ GÒ NỔI
TRƯỜNG THCS TRẦN CAO VÂNĐỀ CHÍNH THỨC



	
         (Đề gồm có 02 trang)

	KIỂM TRA GIỮA KỲ II NĂM HỌC 2025-2026
Môn: CÔNG NGHỆ – Lớp 6
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)   
                                                   





I. TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) Khoanh tròn vào đầu câu trả lời đúng nhất:
[bookmark: _Hlk223686896]Câu 1: Thời trang là gì?
A. Là những kiểu trang phục được sử dụng phổ biến trong xã hội vào một khoảng thời gian nhất định.
B. Là phong cách ăn mặc của cá nhân mỗi người.
C. Là hiểu và cảm thụ cái đẹp.
D. Là sự thay đổi các kiểu quần áo, cách ăn mặc được số đông ưa chuộng trong một thời gian.
Câu 2: Mốt thời trang là
A. phong cách ăn mặc của mỗi người.
B. hiểu và cảm thụ cái đẹp.
C. sự thay đổi các kiểu quần áo, cách mặc được số đông ưa chuộng trong mỗi thời kì.
D. là những kiểu trang phục được sử dụng phổ biến trong xã hội vào một khoảng thời gian nhất định.
Câu 3: Có mấy phong cách thời trang?
A. 3.                         	    	 B. 4.                        		      C. 5.                 	             D. 6.
Câu 4: Lớp bột huỳnh quang có trong loại bóng đèn nào?
A. Sợi đốt và Huỳnh quang.			B. Sợi đốt và Compact.		
C. Huỳnh quang và Compact.			D. Huỳnh quang và LED.
Câu 5: Đèn điện KHÔNG có công dụng nào sau đây?
A. Chiếu sáng.		B. Trang trí.			C. Sưởi ấm.			D. Lọc không khí.
Câu 6: Công dụng của bảng mạch LED trong bóng đèn LED là
A. Trang trí.		B. phát ra ánh sáng.		C. phân bố đều ánh sáng.		D. phóng điện.
Câu 7: Thông số “220V” trên nhãn đồ dùng điện cho biết thông số nào của thiết bị?
A. Công suất.		B. Điện áp định mức.	C. Cường độ dòng điện.		D. Dung tích.
Câu 8: Thông số nào sau đây thường được ghi trên nhãn của đồ dùng điện?
A. Công suất. 	B. Màu sắc yêu thích. 	C. Sở thích người dùng. 		D. Gía bán dự kiến.
Câu 9: Đơn vị đo công suất của đồ dùng điện trong gia đình là:
A. Vôn (V).			B. Oát (W).			C. Ampe.			D. Ôm (Ω). 
Câu 10: Khi tham gia hoạt động thể thao nên mặc trang phục thể thao chuyên dụng vì
A. có nhiều màu sắc đẹp.		B. giúp thấm hút mồ hôi.	C. đẹp, trang trọng.		D. đắt tiền. 
Câu 11: Khi tham dự một buổi lễ trang trọng, việc lựa chọn trang phục lịch sự có ý nghĩa gì?
A. Thể hiện sự tôn trọng đối với sự kiện.		B. Để nổi bật hơn tất cả mọi người.		
C. Để không phải mặc đồng phục.			D. Vì trang phục càng cầu kì càng tốt. 
Câu 12: Khi lao động vệ sinh sân trường, học sinh nên mặc trang phục như thế nào để đảm bảo an toàn?
A. Quần áo gọn gàng, đi giày kín và đeo gang tay nếu cần.	B. Quần áo đẹp để chụp hình.
C. Mang dép lê cho thoải mái.					D. Trang phục càng rộng càng tốt.
Câu 13: Đèn Sợi đốt có cấu tạo gồm mấy bộ phận chính?
A. 2.				B. 3.				C. 4.				D. 5.
Câu 14: Đèn Huỳnh quang có cấu tạo gồm mấy bộ phận chính?
A. 2.				B. 3.				C. 4.				D. 5.
Câu 15: Chức năng chính của đèn điện là dùng để
A. chiếu sáng.		B. trang trí.		C. sưởi ấm.		D. ấp trứng.

II. TỰ LUẬN: (5,0 điểm)
Câu 16: (1 điểm) Em hãy mô tả nguyên lí làm việc của bóng đèn sợi đốt và bóng đèn huỳnh quang. 
Câu 17: (1 điểm) Vì sao đối với quần áo sử dụng thường xuyên cần treo bằng mắc áo, đối với quần áo chưa dùng đến cần gói trong túi?
Câu 18: (2 điểm) Em hãy nêu các lưu ý để sử dụng một số đồ dùng điện trong gia đình đúng cách, an toàn.
Câu 19: (1 điểm) Trời mưa, Nam đi học về với quần áo bị ướt. Nếu là Nam, em sẽ làm gì để bảo quản trang phục đúng cách? Giải thích vì sao cần làm như vậy.












































ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II - NĂM HỌC 2025 – 2026
Môn: CÔNG NGHỆ 6.
I. TRẮC NGHIỆM:  Mỗi câu đúng 0,33 điểm.
	CÂU
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	ĐA
	A
	C
	B
	C
	D
	B
	B
	A
	B
	B
	A
	A
	B
	A
	A


II. TỰ LUẬN:
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	16
(1 điểm)
	- Đèn sợi đốt: Khi hoạt động, dòng điện chạy trong sợi đốt của bóng đèn làm cho sợi đốt nóng lên đến nhiệt độ rất cao và phát sáng.
- Đèn huỳnh quang: Khi hoạt động, sự phóng điện giữa hai cực của đèn tác dụng lên lớp bột huỳnh quang phủ bên trong ống làm phát ra ánh sáng.
	0,5

0,5

	17
(1 điểm)
	- Quần áo sử dụng thường xuyên treo bằng mắc áo để giữ cho quần áo luôn phẳng.
- Quấn áo chưa dùng đến cần gói trong tui để tránh ẩm, mốc
	0,5

0,5

	18 
(2 điểm)
	- Không cắm phích điện, đóng cầu dao hay sử dụng đồ điện khi tay hoặc người đang ướt.
- Không cắm chung nhiều đồ dùng điện vào cùng 1 ổ cắm điện.
- Không dùng tay, các vật dụng cho vào ổ cắm điện trừ bút thử điện.
- Không tiếp xúc trực tiếp với những bộ phận của đồ dùng điện có nhiệt độ cao hay đang hoạt động.
- Thường xuyên kiểm tra, sửa chữa hoặc thay thế ngay nếu đồ dùng điện bị hư hỏng tranh cháy nổ, hở điện gây điện giật.
- Khi sửa các đồ điện trong nhà phải ngắt nguồn điện, treo biển cấm cắm điện hoặc cử người giám sát nguồn điện. 
- Không dùng máy ấy khi đang tắm.
HS nêu đúng lưu ý khác vẫn tính điểm.
	Nêu được 6 lưu ý, đúng 1 lưu ý = 0,33 điểm.

	19
(1 điểm)
	· [bookmark: _Hlk224543460]Khi quần áo ướt do trời mưa em cần:
+ Thay quần áo khô mau để tránh cảm lạnh.
+ Giặt lại quần áo.
+ Phơi ở nơi thoáng gió, có ánh nắng hoặc sử dụng máy sấy.
· Giải thích: Làm vậy để quần áo không bị ẩm mốc, có mùi hôi và giữ được độ bền của vải.
HS làm đúng cách khác và giải thích đúng cách khác vẫn tính điểm.
	0,5



0,5 



	Người duyệt đề
(ký, ghi rõ họ tên)


Lê Thị Hồng Đẹp

	Người ra đề
(ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Thị Tường Vân








